
Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định)
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LỚP HỌC TRÊN LMS GHI CHÚ

1 2LAN1454 English Proficiency 2 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

2 2BUS12412
Quản trị tài chính
Financial Management

3 (3;0) Th.S. Huỳnh Thị Gia Lộc Hai 6 4 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (3) - TV43

3 2BUS13408
Quản trị chiến lược
Strategic Management

3 (3;0) TS. Nguyễn Hoàng Tiến Tư 1 5 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (3) - TV64
Từ ngày 

01/12/2021

4 2BUS11405
Marketing quốc tế 
International Marketing

3 (3;0) Th.S. Huỳnh Quốc Anh Tư 6 4 MARKETING QUỐC TẾ (3) - TV20

5 2BUS12416
Quản trị nhân sự
Human Resource Management

3 (3;0) PGS.TS. Trần Khải Thành Sáu 6 4 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (3) - TV58

6 2BUS12411
Đàm phán kinh doanh quốc tế
International Business Negotiations

3 (3;0) TS. Bùi Nguyên Khánh Bảy 1 5 ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ (3) - TV42

1 2LAN1454 English Proficiency 2 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

2 2BUS4314
Tiếp thị số
Digital Marketing

3 (3;0) TS. Văn Hữu Quang Nhật Hai 1 5 TIẾP THỊ SỐ (3) - TV53
 Từ ngày 
8/11/2021

3 2BUS12412
Quản trị tài chính
Financial Management

3 (3;0) Th.S. Huỳnh Thị Gia Lộc Hai 6 4 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (3) - TV43

4 2BUS12334
Chiến lược và chính sách Marketing
Marketing Policies & Strategies

3 (3;0)
PGS.TS. Hà Nam Khánh 
Giao

Ba 1 5 CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING (3) - TV31

5 2BUS4321
Tích hợp tiếp thị truyền thông Integrated 

Marketing Communication - IMC
3 (3;0) TS. Văn Hữu Quang Nhật Tư 1 5 TÍCH HỢP TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG (3) - TV54

6 2BUS13408
Quản trị chiến lược
Strategic Management

3 (3;0) TS. Nguyễn Hoàng Tiến Tư 1 5 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (3) - TV64
Từ ngày 

01/12/2021

7 2BUS4312
Quản trị thương hiệu
Brand Management 

3 (3;0) TS. Lưu Thị Thanh Mai Sáu 1 5 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU (3) - TV47
Từ ngày 

12/11/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022, NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 12 (2019 - 2023)

1. Thời gian học: Từ ngày 27/09/2021 - 10/01/2022
2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 11/01/2022 - 22/01/2022

THỜI KHÓA BIỂU 

Ngành Quản trị kinh doanh
Lớp: 19DKD

Chuyên ngành Marketing
Lớp: 19DMAR

3. Giờ học:

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)



8 2BUS12412
Quản trị nhân sự
Human Resource Management

3 (3;0) PGS.TS. Trần Khải Thành Sáu 6 4 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (3) - TV58

1 2LAN1454 English Proficiency 2 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

2 2BUS14319
Kinh tế quốc tế 
International Economics

3 (3;0) Th.S. Võ Văn Tiên Hai 1 5 KINH TẾ QUỐC TẾ (3) - TV63

3 2BUS11405
Marketing quốc tế 
International Marketing

3 (3;0) Th.S. Huỳnh Quốc Anh Tư 6 4 MARKETING QUỐC TẾ (3) - TV20

4 2BUS13427
Kỹ thuật thương mại quốc tế International 

Business Techniques
3 (3;0) TS. Bùi Nguyên Khánh Sáu 1 5 KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (3) - TV40

Từ ngày 
3/12/2021

5 2BUS13408
Quản trị chiến lược
Strategic Management

3 (3;0) TS. Nguyễn Hoàng Tiến Sáu 6 4 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (3) - TV65

6 2BUS12412
Quản trị nhân sự
Human Resource Management

3 (3;0) PGS.TS. Trần Khải Thành Bảy 1 5 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (3) - TV59

7 2BUS12412
Quản trị tài chính
Financial Management

3 (3;0) Th.S. Huỳnh Thị Gia Lộc Bảy 1 5 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (3) - TV44
Từ ngày 

4/12/2021

1 2LAN1454 English Proficiency 2 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

2 2SOC11321
Quan hệ quốc tế
International Relations

3 (3;0)
TS. Nguyễn Thị Mộng 
Tuyền

Hai 1 5 QUAN HỆ QUỐC TẾ (3) - TV73

3 2BUS3342
Vận tải quốc tế
International Transportation

3 (3;0) Th.S. Lý Ngọc Phượng Tư 1 5 VẬN TẢI QUỐC TẾ (3) - TV55

4 2LEC3312
Luật thương mại quốc tế
International Trading Law

3 (3;0) TS. Nguyễn Thị Thu Hiền Sáu 1 5 LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (3) - TV33
Từ ngày 

5/11/2021

5 2BUS13408
Quản trị chiến lược
Strategic Management

3 (3;0) TS. Nguyễn Hoàng Tiến Sáu 4 6 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (3) - TV65

6 2BUS12412
Quản trị nhân sự
Human Resource Management

3 (3;0) PGS.TS. Trần Khải Thành Bảy 1 5 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (3) - TV59

7 2BUS12412
Quản trị tài chính
Financial Management

3 (3;0) Th.S. Huỳnh Thị Gia Lộc Bảy 1 5 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (3) - TV44
Từ ngày 

4/12/2021

1 2LAN1454 English Proficiency 2 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

2 2THS12404
Luật kinh doanh du lịch
Tourism Business Law

3 (3;0) Th.S. Nguyễn Anh Tuấn Hai 1 5 LUẬT KINH DOANH DU LỊCH (3) - TV72
Từ ngày 

15/11/2021 

3 2THS3493

Kỹ năng giao tiếp và tổ chức sinh hoạt trong du 
lịch
Communication Skills and Organization of 

Activities in Tourism

3 (2;1) Th.S. Nguyễn Duy Hưng Ba 1 5 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TỔ CHỨC SINH HOẠT TRONG DU LỊCH (3) - TV36

4 2THS12410
Marketing du lịch và Khách sạn
Marketing for Hospitality and Tourism

3 (3;0) Th.S. Nguyễn Hồ Hải Anh Tư 6 4 MARKETING DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN (3) - TV21

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
Lớp: 19DDN

Chuyên ngành Thương mại quốc tế
Lớp: 19DTM

Chuyên ngành Quản trị du lịch
Lớp: 19DDL



5 2THS2305
Thiết kế và kinh doanh dịch vụ du lịch
Design and Sale Products of Tourism

3 (2;1) Th.S. Nguyễn Hải Minh Năm 6 4 THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH (3) - TV51

6 2THS12482
Tâm lý du khách
Tourist Behavior

3 (3;0) Th.S. Nguyễn Duy Hưng Sáu 1 5 TÂM LÝ DU KHÁCH (3) - TV37

7 2BUS12412
Quản trị nhân sự
Human Resource Management

3 (3;0) PGS.TS. Trần Khải Thành Bảy 1 5 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (3) - TV59

1 2LAN1454 English Proficiency 2 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

2 2THS12410
Marketing du lịch và Khách sạn
Marketing for Hospitality and Tourism

3 (3;0) Th.S. Nguyễn Hồ Hải Anh Tư 6 4 MARKETING DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN (3) - TV21

3 2THS12482
Tâm lý du khách
Tourist Behavior

3 (3;0) Th.S. Nguyễn Duy Hưng Sáu 1 5 TÂM LÝ DU KHÁCH (3) - TV37

4 2BUS13408
Quản trị chiến lược
Strategic Management

3 (3;0) TS. Nguyễn Hoàng Tiến Sáu 6 4 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (3) - TV65

5 2BUS12412
Quản trị nhân sự
Human Resource Management

3 (3;0) PGS.TS. Trần Khải Thành Bảy 1 5 QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (3) - TV59

6 2BUS12412
Quản trị tài chính
Financial Management

3 (3;0) Th.S. Huỳnh Thị Gia Lộc Bảy 1 5 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (3) - TV44
Từ ngày 

4/12/2021

7 2THS2354
Nghiệp vụ bar
Bar Operation

2 (0;2) Th.S. Trương Thị Hải Thuận
Học tập 

trung

P.TRƯỞNG PHÒNG

TPHCM, ngày 03 tháng 9 năm 2021
KT.TRƯỞNG PHÒNG

Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn
Lớp: 19DKS

Lưu ý:
- Sinh viên đăng ký môn học và theo dõi TKB các môn học đã đăng ký trên Cổng thông tin đào tạo.
- Sinh viên truy cập vào hệ thống LMS theo đường dẫn: https://gaielms.edu.vn . Sau đó chọn Đăng 
nhập tại ô eCampusSIU.
- Sinh viên đăng nhập bằng tên tài khoản và mật khẩu đã được phòng Đào tạo cấp.
- Tại mục Nhà của tôi, sinh viên chọn đúng khóa học của mình theo tên phía trên TKB đã được phòng 
Đào tạo công bố (VD: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (2) - TV14).
- Sinh viên truy cập vào khóa học của mình để lấy tài liệu và tham gia học trực tuyến theo TKB trên 

Cổng thông tin đào tạo.


